BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 8

	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Phân thức đại số 
	Phân thức đại số, tính chất cơ bản của phân thức đại số
	 Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: định nghĩa;
điều kiện xác định; hai phân thức bằng nhau. Rút gọn phân thức đơn giản.
	3 câu
(TN1,2,5)
0,75 đ
	
	
	

	
	
	Các phép tính về phân thức đại số
	Nhận biết: Tìm phân thức đối, phân thức nghịch đảo. Thực hiện được các phép tính: phép cộng cùng mẫu, phép trừ đơn giản đối với hai phân thức đại số.

	4 câu
(TN 3,4
     TL1a,b)
1,5 đ
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: Thực hiện được các phép tính  trừ, phép chia đối với hai phân thức đại số.
	
	1câu
(TL1c)
1,0 đ
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao: Thực hiện phép tính, chứng minh bất đẳng thức
	
	
	
	2 câu
(TL4a,b)
 1,0 đ

	2
	Phương trình bậc nhất một ẩn
	Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
	 Nhận biết: phương trình bậc nhất 1 ẩn, tìm nghiệm của phương tình bậc nhất 1 ẩn
	2 câu
(TN 6,7)
0,5 đ
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: Biết giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
	
	2 câu
(TL2a,b)
1,0 đ
	
	

	3
	Định lý Thalès

	Định lý Thalès trong tam giác.

	Vận dụng định lý Thalès đảo để chứng minh 2 đường thẳng song song 
	
	
	1 câu
(TL 3c)
  0,75 đ
	

	
	
	Tính chất đường phân giác của tam giác
	 Vận dụng tính chất đường phân giác của tam giác vào giải bài tập chứng minh, tính độ dài đoạn thẳng
	
	
	1 câu
(TL3b)
  0,75 đ
	

	4
	NHCH23-24-GV15Tam giác đồng dạng
	Ba trường hợp đồng dạng của NHCH23-24-GV15tam giác.
	Nhận biết tính chất của 2 tam giác đồng dạng,  trường hợp đồng dạng g,g của 2 tam giác
	3 câu
(TN10, 11, 12)
0,75 đ
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của hai NHCH23-24-GV15tam giác vào các bài toán chứng minh
	
	1câu
(TL3a)
1,0 đ
	
	

	
	
	Định lí Pythagore
	Nhận biết : Hệ  thức định lý Pythagore, nhận biết bộ 3 đoạn thẳng có là 3 cạnh của tam giác vuông không theo định lý Pythagore đảo
	2 câu
( TN 8,9)
      0,5 đ
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng định lý Pythagore để tính độ dài 1 cạnh trong tam giác vuông
	
	
	1 câu
   (TL3b)
  0,5 đ
	

	Tổng
	
	14 câu
4 đ
	4 câu
3 đ
	2 câu
2 đ
	2 câu
1 đ

	Tỉ lệ phần trăm
	
	40%
	30%
	     20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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ậ


n 


d


ụ
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B ? N Đ ? C T ?   M ? C Đ ?   ĐÁNH GIÁ GI ? A   H ? C KÌ II   MÔN TOÁN  –   L ? P 8    

TT  Chương/ Ch ?   đ ?  N ? i dung/đơn v ?   ki ? n th ? c  M ứ c  đ ộ   đánh giá  S ?   câu h ? i theo m ? c đ ?   nh ? n th ? c  

Nh ậ n bi ế t  Thông hi ể u  V ậ n d ụ ng  V ậ n d ụ ng  cao  

1  Phân th ? c đ ? i  s ?    Phân th ? c đ ? i s ? ,  tính ch ? t cơ b ? n  c ? a phân th ? c đ ? i  s ?    Nh ? n bi ? t   đư ? c các khái ni ? m cơ b ? n v ?   phân th ? c đ ? i s ? : đ ? nh ngh i a;   đi ? u ki ? n xác đ ? nh; hai phân th ? c b ? ng  nhau.  Rút g ? n phân th ? c đơn gi ? n.  3 câu   (TN1,2,5)   0,75 đ     

Các phép tính  v ?   phân th ? c đ ? i  s ?  Nh ? n bi ? t:  Tìm   phân th ? c đ ? i, phân th ? c  ngh ? ch đ ? o .  Th ? c   hi ? n đư ? c các phép tính:  phép c ? ng cùng m ? u, phép  tr ?   đơn gi ? n đ ? i  v ? i hai phân th ? c đ ? i s ? .    4   câu   (TN 3,4         TL1a,b)   1, 5   đ     

Thông hi ể u :  Th ? c   hi ? n đư ? c các phép tín h    tr ? , phép chia   đ ? i v ? i hai phân th ? c đ ? i s ? .   1câu   (TL1c)   1,0 đ    

V ậ n  d ụ ng cao :  Th ? c hi ? n phép tính, ch ? ng  minh b ? t đ ? ng th ? c     2 câu   (TL4a,b)     1,0 đ  

2  Phương tr ình  b ? c nh ? t m ? t  ? n  Phương tr ình  b ? c nh ? t m ? t  ? n  và cách gi ? i    Nh ? n bi ? t :   phương tr ình b ? c nh ? t 1  ? n , tìm  nghi ? m c ? a phương t ình b ? c nh ? t 1  ? n  2 câu   (TN 6,7)   0,5 đ     

Thông hi ể u :  Bi ? t gi ? i phương tr ình  đưa đư ? c  v ?   d ? ng ax + b = 0   2 câu   (TL2a,b)   1,0 đ    

3  Đ ? nh lý Thalès    Đ ? nh lý  Thalès  trong tam giác.    V ? n d ? ng   đ ? nh lý   Thalès   đ ? o đ ?   ch ? ng minh  2 đư ? ng th ? ng song song     1 câu   (TL 3c)      0,75 đ   

